
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH   
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Quảng Bình, ngày      tháng 9 năm 2020
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1. Thông tin chung về học phần:
- Tên học phần: Tiếng Việt: Thống kê ứng dụng  (SPSS)

(Tên tiếng Anh: Application of Statistíc - SPSS)
- Mã số học phần: DIUDGI.079
- Số tín chỉ: 03
   Số giờ tín chỉ: 45  (trong đó: lý thuyết: 15, thực hành: 30)
- Ngành học: Địa lý học 
- Loại học phần: Bắt buộc
- Bộ môn phụ trách: Khoa học xã hội
Giảng viên phụ trách chính: ThS. Nguyễn Hữu Duy Viễn
Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: ThS. Lê Thị Thu Hiền
2. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã hoàn thành học phần: Tin học, Thống kê trong khoa học xã hội.
3. Mục tiêu của học phần: 
+ Về kiến thức
Kiến thức tổng quan về phần mềm SPSS, mã hóa và nhập dữ liệu, phân tích thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, phân tích tương quan và hồi quy.

+ Về kỹ năng

Kỹ năng ứng dụng phần mềm SPSS trong mã hóa, nhập dữ liệu, hiệu chỉnh dữ liệu, phân tích dữ liệu thống kê và đọc kết quả phân tích từ phần mềm SPSS.
+ Về thái độ
Hình thành thái độ đúng đắn trong việc tiếp nhận các kiến thức và phát triển kỹ năng về ứng dụng SPSS để phục vụ công tác khảo sát nhu cầu thị trường du lịch.
4. Chuẩn đầu ra học phần: 
	    Mã CĐR
	Nội dung chuẩn đầu ra

	
	Về kiến thức

	CĐR1
	Giải thích được vai trò của phần mềm SPSS trong phân tích, xử lý dữ liệu thống kê

	CĐR2
	Trình bày được các phương pháp thống kê mô tả, các phương pháp kiểm định, phân tích tương quan và hồi quy

	CĐR3
	Giải thích được kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

	
	Về kỹ năng

	CĐR4
	Thực hiện thao tác xác định biến, thang đo phù hợp với từng loại biến trên bảng câu hỏi, tiến hành mã hóa, khởi tạo biến và nhập dữ liệu

	CĐR5
	Thực hiện kiểm tra hiệu chỉnh dữ liệu, biến đổi trên biến 

	CĐR6
	Phân tích và đọc kết quả phân tích dữ liệu từ phần mềm SPSS

	
	Về thái độ (mức độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm)

	CĐR7
	Tham gia tích cực giờ giảng và các bài tập nhằm tiếp nhận kiến thức và rèn luyện kỹ năng chuyên môn


5. Mô tả học phần:
Học phần Thống kê ứng dụng (SPSS) giới thiệu tổng quan về phần mềm SPSS, cài đặt và thao tác cơ bản trên SPSS, các loại dữ liệu và thang đo, phương pháp phân tích dữ liệu, mã hóa và nhập liệu; thống kê mô tả, kiểm định giả thuyết, phân tích mối quan hệ trên phần mềm SPSS.
6. Nội dung chi tiết học phần: 
Chương 1. Giới thiệu tổng quan về phần mềm SPSS 

1.1. Ý nghĩa của phần mềm SPSS trong phân tích, xử lý, lưu trữ dữ liệu thống kê

1.2. Hướng dẫn cài đặt SPSS


1.3. Dữ liệu và thang đo trên SPSS 
1.4. Quy trình xử lý dữ liệu trong SPSS
1.5. Lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với loại dữ liệu

Chương 2. Khởi tạo biến, mã hóa và nhập dữ liệu 

2.1. Cách khởi tạo biến trên SPSS                                       


2.2. Tiến hành mã hóa biến trên SPSS

2.3. Xử lý câu hỏi mở, giá trị khuyết của dữ liệu 
2.4. Nhập dữ liệu trên SPSS
2.5. Kiểm tra dữ liệu nhập vào để làm sạch dữ liệu

2.6. Cách tìm và sửa dữ liệu nhập sai                    


Chương 3. Thống kê mô tả

3.1. Lập bảng phân phối tần suất
3.2. Lập bảng tổng hợp nhiều biến
3.3. Lập bảng phân tích mối liên hệ giữa hai biến định tính
3.4. Lập bảng phân tích mối liên hệ giữa biến định tính với biến định lượng
3.5. Lập bảng phân tích mối liên hệ khi có biến Multiple
Chương 4. Kiểm định giả thuyết 

4.1. Kiểm định mối liên hệ hai biến định tính
4.2. Kiểm định trung bình 1 mẫu
4.3. Kiểm định trung bình của hai mẫu độc lập
4.4. Kiểm định trung bình 2 mẫu cặp
4.5. Kiểm định trung bình nhiều mẫu

Chương 5. Tương quan và hồi quy 

5.1. Đồ thị phân tán (scatter)

5.2. Đồ thị đường thời gian (line)
5.3. Hệ số tương quan Pearson
5.4. Ước lượng mô hình hồi quy
5.5. Diễn giải kết quả tính từ mô hình hồi quy đơn
7. Hình thức giảng dạy và phân bổ thời gian: 
	Chương
	Tên chương
	Số tiết tín chỉ

	
	
	Tổng
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	Thực hành
	Khác (*)

	1
	Giới thiệu tổng quan về phần mềm SPSS
	3
	3
	
	
	
	

	2
	Khởi tạo biến, mã hóa và nhập dữ liệu
	11
	3
	
	
	8
	

	3
	Thống kê mô tả
	11
	3
	
	
	8
	

	4
	Kiểm định giả thuyết
	11
	3
	
	
	8
	

	5
	Tương quan và hồi quy
	9
	3
	
	
	6
	


(*) Các hình thức tổ chức học tập khác như ngoại khóa, thuyết trình,...
CÁC CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN VÀ TIỂU LUẬN (dự kiến)
Thực hành trên phần mềm SPSS:

- Nội dung 1: Mã hóa một bảng hỏi cấu trúc trên SPSS

- Nội dung 2: Lập bảng thống kê mô tả 

- Nội dung 3: Kiểm định giả thuyết


- Nội dung 4: Phân tích tương quan và hồi quy đơn 

Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Nội dung (các chương) của học phần

	Chương
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	1
	x
	
	
	
	
	
	x

	2
	
	
	
	x
	x
	
	x

	3
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	4
	
	x
	x
	
	
	x
	x

	5
	
	x
	x
	
	
	x
	x


8. Phương pháp giảng dạy
Kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau, trong đó chủ yếu là các phương pháp giảng dạy:

- Thuyết trình
- Làm mẫu
9. Nhiệm vụ của sinh viên

Để hoàn thành học phần Thống kê ứng dụng (SPSS), sinh viên cần thực hiện:

- Lên lớp nghe giảng, làm bài tập nhóm và báo cáo kết quả thảo luận nhóm.

- Thái độ học tập nghiêm túc, chủ động trong việc thu thập tài liệu tham khảo. Đọc, phân tích và nhận xét các tài liệu khi học từng chương, mục. 
- Sinh viên làm các bài tập thực hành, thảo luận, báo cáo kết quả đúng thời hạn và thỏa mãn các nội dung do giảng viên yêu cầu. 
- Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.
10. Tài liệu phục vụ cho học phần

10.1. Tài liệu bắt buộc

[1]. Nguyễn Hữu Duy Viễn (2019). Bài giảng Thống kê ứng dụng (SPSS), Tài liệu lưu hành nội bộ Trường Đại học Quảng Bình.
10.2. Tài liệu tham khảo

[1]. Lê Đỗ Mạnh và nnk (2006). Nghiên cứu khai thác sử dụng một số phương pháp phân tích số liệu thống kê dựa trên phần mềm SPSS, Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học đề tài cấp cơ sở, Viện Khoa học Thống kê, Tổng cục Thống kê. 
[2]. Đào Hữu Hồ (2006). Thống kê xã hội học, Nhà xuất bản Giáo dục.
[3]. Đỗ Anh Tài (2008). Giáo trình phân tích số liệu thống kê, Nhà xuất bản Thống kê.

[4]. Bộ môn Thống kê – Tin học (2004). Thống kê II phân tích số liệu định lượng, Trường đại học Y tế công cộng.

[5]. Phạm Xuân Kiều (2004). Giáo trình xác suất và thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục.

[6]. Nguyễn Văn Hộ (2005). Xác suất thống kê, Nhà xuất bản Giáo dục.
11. Thang điểm đánh giá

Thực hiện theo Điều 22, Điều 23 Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hợp nhất Quy chế 43 và Thông tư 57.
12. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá 
	Hình thức đánh giá
	Trọng số

	1
	Chuyên cần, thái độ
- Tham gia trên lớp
- Chuẩn bị bài 
- Tích cực thảo luận
	Điểm danh, quan sát, vấn đáp
	10%

	2
	Thực hành

- Nội dung 1: Mã hóa một bảng hỏi cấu trúc trên SPSS

- Nội dung 2: Lập bảng thống kê mô tả 

- Nội dung 3: Kiểm định giả thuyết


- Nội dung 4: Phân tích tương quan và hồi quy đơn 
	Thực hành
	30%

	3
	Thi kết thúc học phần (hoặc tiểu luận,...)
	Trắc nghiệm
	60%


Ma trận quan hệ giữa Chuẩn đầu ra và Hình thức đánh giá

	Hình thức đánh giá
	CĐR1
	CĐR2
	CĐR3
	CĐR4
	CĐR5
	CĐR6
	CĐR7

	Điểm danh, quan sát, vấn đáp
	
	
	
	
	
	
	x

	Thực hành 
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	Trắc nghiệm
	x
	x
	x
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